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1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): HOÀNG NGỌC CẢNH
   


2) Tên gọi khác: Không
  


3) Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1958,    Giới tính (Nam, nữ): Nam
   


4) Nơi sinh: Xã Vĩnh Nguyên, Huyện Vĩnh Xương, Tỉnh Nha Trang
5) Quê quán: Xã Kiến Xương, Huyện Kiến An, Tĩnh Hải Phòng
6) Dân tộc: Kinh,  7) Tôn giáo:  Không.   

8) Nơi ở hiện nay: Số 7 Đỗ Quang Đẩu, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. (Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
9) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó trưởng phòng – Phòng Thanh tra giáo dục – Công tác Sinh viên. (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
10) Cơ quan, đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
11.1- Trình độ giáo dục phổ thông. (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
11.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật. (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành) 
11.3- Lý luận chính trị:.......................... 11.4- Quản lý nhà nước. ....................................... (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)
             (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự….)
11.5- Ngoại ngữ: A Anh văn, B Nga Văn    11.6- Tin học: ..........................................   (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C….)                                      (Trình độ A, B, C….)
12) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 08/11/1993,  Ngày chính thức: 08/11/1994
13) Tình trạng sức khỏe: Bình thường. Chiều cao: 1,69. Cân nặng: 54 kg. Nhóm máu O Rh+ 

14) Khen thưởng (hình thức cao nhất): Huy chương tuổi trẻ sáng tạo năm 1986
15) Kỷ luật (hình thức cao nhất): Không
16)  TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HỌC TẬP CỦA BẢN THÂN
	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Làm công việc gì (hoặc học tập gì); giữ chức vụ gì (hoặc chức danh gì, cấp bậc gì) tại cơ quan, đơn vị. tổ chức nào; ở đâu?

	1963 – 1964
1964 – 1976

1976 – 1977

Từ 27/3/1977 đến tháng 8/1981

Từ tháng 8/1981 đến tháng 3/1984

Từ tháng 3/1984 đến tháng 6/1984

Từ tháng 6/1984 đến tháng 7/1987

Từ 01/10/1987 đến 01/7/2005

Từ 01/7/2005 đến nay
	- Học sinh trường Tiểu học Bác Ái;
- Học sinh Trường Trung học Nguyễn Bá Tòng;
- Lao động phổ thông tại Bù Đăng thuộc Ban Kinh tế mới Thành phố;

- Tham gia lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh đóng tại Tân Thông Hội, Phạm Văn Cội, Mộc Hóa, Công trường Nhị Xuân (Chức vụ: Đại đội phó chính trị kiêm Bí thư Đoàn bộ phận Đại đội 309;

- Học nghề tại Trường CNKT Lipesk Liên Xô chức vụ đơn vị phó kiêm Bí thư Đoàn;

- Về phép chờ đi học tiếp và đi làm tại Xí nghiệp Liên hiệp Mô Tô xe đạp, Công nhân nhiệt luyện bậc 4/7;

- Đi học Giáo viên dạy nghề tại Trường Sư phạm Magnhitogorsk Liên Xô chức vụ đơn vị phó kiêm Bí thư Đoàn;

- Giáo viên, phó phòng Đào tạo, Trưởng phòng công tác học sinh Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

- Quyền trưởng phòng Quản lý HSSV, Quyền Trưởng phòng Công tác HSSV, hiện nay Phó trưởng phòng Thanh tra giáo dục – Công tác Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phồ Hồ Chí Minh.

	
	



Ngày 06  tháng 9. năm 2016.

Người khai (hoặc người trích lục)

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Hoàng Ngọc Cảnh








